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ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH – PHÂN LOẠI, GỌI TÊN OXIT 

Tuần 3 (6-11/4) 
Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có), phân loại 

phản ứng. 

1. ……  + O2   Fe3O4 

2. Na  + O2   ......... 

3. K + O2   ......... 

4. Cu + O2   ......... 

5. Zn + O2   ......... 

6. Mg + O2   ......... 

7. ...... + O2   Al2O3 

8. Ca + O2   ......... 

9. H2O                  ......... 

10. S   + O2     ......... 

11. P   + O2   ......... 

12. C + O2   .........  

13. CH4 + O2   ......... 

14. C2H4 + O2   .........   

15. KMnO4                
ot   

16.    KClO3                  2
o

MnO

t
    ....... 

Câu 2: Bài tập: phân biệt oxit axit, oxit bazo và gọi tên oxit 

OXIT Phân loại Gọi tên OXIT Phân loại Gọi tên 

CO2   CuO   

N2O5   FeO   

PbO   N2O   

Al2O3   K2O   

Ag2O   Cr2O3   

SO3   ZnO   

SO2   NO   

Câu 3: Viết các công thức hóa học của các oxit sau: 

a/ Kali oxit: .......................................  b/  Lưu huỳnh trioxit ........................................  

c/ Canxi oxit ......................................  d/  Điphotpho pentaoxit ...................................  

e/ Sắt (III) oxit ..................................  f/   Đinitơ oxit ..................................................  

g/ Sắt (II) oxit....................................  h/  Cacbon đioxit .............................................  

i/ Nhôm oxit            j/   Nitơ đioxit  


